
 

  

 

 

 

 NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung và mức chi điều tra thu thập, lưu trữ tông hợp thông tin thị 

trường lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA.... KỲ HỌP THỨ.... 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013. 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng 

hợp thông tin thị trường lao động; Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung 

thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra quốc gia. 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số        /BC-HĐND-VHXH ngày    tháng   năm 

2023 của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi điều tra thu thập, lưu trữ, tổng 

hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: .../2023/NQ-HĐND Bình Phước, ngày... tháng... năm 2023 



2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 

công tác điều tra và các điều tra viên thực hiện công  tác thu thập thông tin. 

Điều 2. Nội dung, mức chi, nguồn kinh phí thực hiện 

1. Nội dung, mức chi điều tra 

- Kinh phí chi trả tiền công cho điều tra viên:  

+ Đối với phiếu điều tra nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao, 

phiếu điều tra thông tin người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh: 

10.000 đồng/phiếu. 

+ Đối với phiếu điều tra thông tin về cung lao động: Mức chi tuỳ theo nguồn 

ngân sách của từng địa phương, nhưng tiền công chi trả cho điều tra viên thấp nhất 

là: 10.000 đồng/phiếu (đối với khu vực nông thôn) và 8.000 đồng/phiếu (đối với 

khu vực thành thị). 

- Kinh phí nhập thông tin thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao 

động tối đa bằng 5% tiền công chỉ trả điều tra viên/phiếu. 

- Kinh phí chi xử lý kết quả điều tra: Kiểm tra, nghiệm thu, chỉnh sửa tổng 

hợp và hoàn thiện phiếu tối đa bằng 5% tiền công chỉ trả điều tra viên/phiếu. 

- Kinh phí tập huấn cho công chức cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, 

phường, thị trấn, thôn ấp, in, sao chụp phiếu điều tra, tài liệu hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát, vận chuyển phiếu thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động 

theo quy định hiện hành. 

2. Nguồn kinh phí 

Nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách. 

  Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; giao Thương 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Khóa ... Kỳ họp 

thứ... thông qua ngày ... tháng ... năm ... và có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm... 

 

 Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp (Cục KTVB), Bộ LĐ-TB&XH; 

- TTTU, TTHĐND, UBND, BTVUBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm CNTT và TT 

- LĐVP, Tổng hợp; 

- Lưu: VT. 
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